
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 56 4004 U hạ vị nghi UBT

17 2 48 2012 LNMTC trong cơ + LNMTC ở BT(T)/

2 0 VMC NS RT

18 3 51 4014 UXTC 14 tuần

18 4 34 1001 UXTC 16 tuần/VMC 

18 5 49 0000 UXTC 14 tuần

18 6 37 1011 UXTC to + LNMTCBT 2 bên

7 48 1011 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 49 2012 KBT(P)/BN đã cắt TC do K NMTC gđ I

1 0 CĐ khác: K NMTC đã đ/t di căn BT

17 2 38 0000 UXTC to

18 3 52 0000 UXTC 16 tuần

18 4 50 1011 Đa NXTC + UBT(P)

18 5 51 6006 Đa UXTC 14 tuần

18 6 50 ĐT UXTC 12 tuần/Rong huyết

7 48 5005 UXTC 14 tuần dưới thanh mạc

3 0 0

3 0 0

17 1 56 3003 Đa UXTC 14 tuần/Suy thận

17 2 37 2002 UXTC 18 tuần/VMC

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + KIM YẾN

LỢI + DŨNG.YQG + T.DUNG.NT

LỢI + DŨNG.YQG + T.DUNG.NT

Q.KHOA + THANH THẢO + THANH HÀ 1

TH.VÂN + YÊN + ÚT

TH.VÂN + YÊN + ÚT

BÙI PHƯỢNG + M.PHƯƠNG2 + TRÍ 2

BÙI PHƯỢNG + M.PHƯƠNG2 + TRÍ 2

V.HÒA + G.ĐỨC + TẤN ĐẠT

V.HÒA + G.ĐỨC + TẤN ĐẠT

DỰ BỊ

BS SẢN A + Q.HẢI 

BS SẢN A + NỚP

Q.KHOA + THANH THẢO + THANH HÀ 1

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THẢO.PNT.DT 

BS SẢN A + TRUNG HIẾU

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa BT(T)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt 2BT + MNL + thám sát hạch

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc UXTC + UBT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 06/03/2016 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP có u

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ TRỌN

TRẦN MỘNG QUỲNH PHƯƠNG

TRẦN THÚY ÁI

ĐẶNG THỊ NGUYÊN

TRƯƠNG THỊ GIẤC

ĐỖ THỊ ĐIỆP

PHẠM THỊ THIỀN

NGUYỄN THỊ LỤA

NGUYỄN THỊ THU TRANG

LÊ THỊ NGỌC

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ HOÀN MỸ

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ PHÚC

PHÙNG THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ TRANG

TRỊNH NGỌC QUỲNH

LÊ THỊ KIM YẾN

308

491

642

540

KP

541

SHC

KP

306

561

310

KP

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

307

KP

PM

Ngày: 29/02/2016 

Ngày: 01/03/2016 

Ngày: 02/03/2016 

64UB

573

546



17 3 48 ĐT UXTC 16 tuần

17 4 36 2002 Đa UXTC 14 tuần

18 5 49 3032 LNMTC trong cơ/Rong huyết

18 6 45 2022 UXTC 14 tuần

18 7 44 2002 UXTC 14 tuần

18 8 44 1011 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 37 2002 U hạ vị; Td U đặc BT(P)

17 2 44 1001 UXTC 14 tuần/VMC

18 3 44 1011 U hạ vị/VMC dính

18 4 48 3023 UXTC 14 tuần

18 5 48 4004 UXTC 14 tuần

18 6 34 2012 UXTC 18 tuần

7 34 2012 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 28 1011 UBT nghi K

17 2 50 3013 UXTC 22 tuần

18 3 51 3013 UXTC 14 tuần

18 4 33 1001 UXTC 14 tuần

18 5 40 2002 UXTC 14 tuần

18 6 35 2002 UXTC 12 tuần/Cường kinh

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + MINH ĐỨC

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + MINH ĐỨC

TÔ NGUYỆT + THU BA + HOÀNG VÂN

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ KHANH 

BS SẢN A + K.XUYẾN

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

BS SẢN A + NGỌC DIỄM

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + PHƯƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + THU BA + HOÀNG VÂN

D.MINH + MAI THẢO + D.TRINH.BM

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + HỒNG NHUNG

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + HỒNG NHUNG

THIÊN TRANG + AN + A.THƯ2

THIÊN TRANG + AN + A.THƯ2

BS SẢN A + HOÀI NAM 

D.MINH + MAI THẢO + D.TRINH.BM

Bóc NX, KTSD

Ngày 26 tháng 2 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh --> t/hiện theo BBHC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (P) + Sinh thiết lạnh BT(P)

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỤY THANH THẢO

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN

ĐOÀN THỊ TRẮNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU

TRẦN MINH TRÚC CHI

HUỲNH THỊ PHƯƠNG HỒNG

NGUYỄN THỊ LINH

HỒ THỊ THU TÂM

KIM THỊ THƯƠNG

LƯƠNG NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ TRIỆU

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

TRẦN THỊ MỸ NGỌC

LÊ THỊ MỸ LOAN

NGÔ THỊ THOA

BN SẢN A

BN SẢN A

NGÔ THỊ KIM HỒNG

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

323

76UB

357

320

358

319

315

343

316

314

589

336

329

555

345

334

542

KP

328

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 03/03/2016 

Ngày: 04/03/2016 


